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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Da   mục t ủ tục  à   c í     i b  của các cơ qua  

  à   c í     à  ước trong  ĩ   v c Di sả  vă   óa  

t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Vă   óa và T ể t a  
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

C   cứ Luật Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ        19 t     6       15; 

Luật sửa đổi  bổ su    ột số điều của Luật Tổ c ức C í   p ủ v  Luật Tổ c ức 

c í   qu ề  đ a p ươ           t     11       19;  

C   cứ Qu ết đ    số 1 85/Q -TT       15 t     9          của T ủ 

tướ   C í   p ủ ba       Kế  oạc  r  so t  đơ   iả   óa t ủ tục      c í   

 ội bộ tro    ệ t ố        c í        ước  iai đoạ      -2025;  

 C   cứ Qu ết đ    số  97 /Q -U          9 t     11          của 

   ba       d   t    ba       Kế  oạc  r  so t  đơ   iả   óa t ủ tục      

c í    ội bộ của c c cơ qua       c í        ước t               iai đoạn 

2022 - 2025; 

 T ực  iệ  Cô   v   số 599 /VPCP-KSTT         t     8          của 

 ộ trưở    C ủ   iệ  V   p ò   C í   p ủ về việc cô   bố  r  so t  đơ   iả  

 o  t ủ tục      c í    ội bộ;  

T eo đề      của Gi   đốc Sở V    óa v  T ể t ao tại Tờ tr    số         

2843/TTr-SVHTT ngày 15 tháng 11         . 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính nội bộ 

của các cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao (có Phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c Sở Văn hóa 

và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 



trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- TT TH-CB, P. HCTC, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, K8, KSTT
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P ụ  ục 

T ủ tục  à   c í     i b  của các cơ qua  hành chính 

   à  ước tr  g  ĩ   v c Di sả  vă   óa t u c    m vi 

 c ức  ă g quả   ý của Sở Vă   óa và T ể t a    

(Ban hành kè  t eo Qu ết đ    số           Q -UBND ngày        tháng         

2024 của C ủ t c     ba       d    t   ) 

    

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ   

 

STT Tê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   v c 
Cơ qua  t  c 

 iệ  

1 Kiểm kê di tích 
Di sản văn 

hóa 

Sở Văn hóa và Thể 

thao 

2 
Phê duyệt quy hoạch khảo cổ ở địa 

phương 

Di sản văn 

hóa 

Sở Văn hóa và Thể 

thao 

3 
Điều chỉnh Quy hoạch khảo cổ ở 

địa phương 

Di sản văn 

hóa 

Sở Văn hóa và Thể 

thao 

4 

Lập, phê duyệt nhiệm vụ lập quy 

hoạch di tích và quy hoạch di tích 

đ i với cụm di tích cấp tỉnh, di 

tích qu c gia 

Di sản văn 

hóa 

Sở Văn hóa và Thể 

thao 

5 

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch 

di tích và quy hoạch di tích đ i với 

cụm di tích cấp tỉnh, di tích qu c 

gia 

Di sản văn 

hóa 

Sở Văn hóa và Thể 

thao 

6 

Phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích 

thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh 

Di sản văn 

hóa 

Sở Văn hóa và Thể 

thao 

7 

Điều chỉnh dự án tu bổ di tích, báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích 

thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh 

Di sản văn 

hóa 

Sở Văn hóa và Thể 

thao 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

1. Kiểm kê di tích 

a) Trì   t  t  c  iệ : 

-  ước 1: Bảo tàng tỉnh chủ trì, ph i hợp với các địa phương, đơn vị có 

liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện việc kiểm kê di tích theo quy định 

gửi báo cáo kết quả kiểm kê cho Sở Văn hoá và Thể thao.  

-  ước  : Trên cơ sở báo cáo kết quả của Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa và 

Thể thao thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các di tích đủ tiêu chí, điều kiện 

theo quy định làm cơ sở đưa vào danh mục kiểm kê di tích. 

-  ước  : Sở Văn hoá và Thể thao báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

phê duyệt và công b  danh mục kiểm kê di tích theo quy định. 

-  ước  : Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và công b  danh mục 

kiểm kê di tích theo quy định.  

b) Các  t ức t  c  iệ : Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu 

điện đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) T à     ầ   ồ sơ: 

 - Tờ trình của Sở Văn hóa và Thể thao; 

 - Dự thảo Quyết định và danh mục di tích. 

 * S  lượng hồ sơ: Không quy định 

 d) T ời     giải quyết: Không quy định. 

 đ) Đối tượ g t  c  iệ : Bảo tàng tỉnh. 

 e) Cơ qua  giải quyết: 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 - Cơ quan ph i hợp thực hiện: Các đơn vị, địa phương có liên quan; UBND 

các huyện, thị xã, thành ph  trên địa bàn tỉnh.  

 g) Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định hành chính. 

 h) P í,  ệ   í: Không quy định. 

 i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 

 k) Yêu cầu, điều kiệ :  

  Di tích lịch sử - văn hóa phải có một trong các tiêu chí sau đây: 

 - Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử, văn hóa tiêu biểu 

của qu c gia hoặc của địa phương; 

 - Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh 

hùng dân tộc, danh nhân, nhân vật lịch sử có ảnh hưởng tích cực đến sự phát 



triển của qu c gia hoặc của địa phương trong các thời kỳ lịch sử; 

 - Địa điểm khảo cổ có giá trị tiêu biểu; 

 - Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô 

thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu cho một hoặc nhiều giai đoạn phát triển 

kiến trúc, nghệ thuật.  

 l) Că  cứ   á   ý: 

- Luật Di sản văn hóa 2001; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Di sản Văn hóa 2009; 

- Nghị định s  98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một s  điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của Luật Di sản Văn hóa. 

2. Thủ tục Phê duyệt Quy ho ch khảo cổ ở địa   ươ g 

a) Trì   t  t  c  iệ : 

Bảo tàng tỉnh tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao trình Chủ tịch UBND tỉnh 

tổ chức việc lập quy hoạch khảo cổ ở địa phương; phê duyệt và công b  quy 

hoạch sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.  

b) Các  t ức t  c  iệ : Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện cho 

Sở Văn hóa và Thể thao.  

        c) T à     ầ , số  ượ g  ồ sơ:  

- Tờ trình; 

 - Báo cáo Quy hoạch khảo cổ phải thể hiện được các nội dung sau:  

(1) Vị trí và tên gọi địa điểm khảo cổ;  

(2) Thông tin khoa học về các di tích, di vật được phát hiện tại địa điểm 

khảo cổ và căn cứ khoa học và dấu hiệu của sự tồn tại di tích, di vật tại địa điểm 

khảo cổ;  

(3) Ranh giới, diện tích địa điểm khảo cổ;  

(4) Kế hoạch thăm dò, khai quật địa điểm khảo cổ;  

(5) Phương án bảo vệ và phát huy giá trị địa điểm khảo cổ;  

(6) Nguồn lực thực hiện quy hoạch. 

- Dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá 

nhân về quy hoạch; bản sao ý kiến góp ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa 

phương liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về quy hoạch; 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 



- Báo cáo thẩm định quy hoạch; bản sao ý kiến của chuyên gia, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp và tổ chức khác có liên quan; báo cáo phản biện của tư vấn 

phản biện độc lập (nếu có); 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; 

- Hệ th ng sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.  

- S  lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) T ời     giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượ g t  c  iệ  TTHC: cơ quan/địa phương do Chủ tịch UBND 

tỉnh giao. 

e) Cơ qua  giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao; Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: Quyết định  

h) P í,  ệ   í: Không quy định. 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC: Không quy định. 

l) Că  cứ   á   ý của TTHC: 

- Luật Di sản văn hóa 2001; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Di sản Văn hóa 2009; 

- Luật Quy hoạch s  21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;  

- Nghị định s  98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một s  điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của Luật Di sản Văn hóa. 

 3. T ủ tục Điều c ỉ   Quy    c  k ả  cổ ở địa   ươ g 

a) Trì   t  t  c  iệ : 

-  ước 1: Căn cứ kết quả nghiên cứu, thăm dò, khai quật khảo cổ, Bảo 

tàng tỉnh thường xuyên rà soát, tham mưu cho Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch khảo cổ. 

-  ước  : Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh quy hoạch 

khảo cổ sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch.  

b) Các  t ức t  c  iệ : Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện cho 

Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) T à     ầ , số  ượ g  ồ sơ: 



- Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

- S  lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời     giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượ g t  c  iệ  TTHC: Bảo tàng tỉnh. 

e) Cơ qua  giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao; Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: Quyết định  

h) P í,  ệ   í: Không quy định. 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC: Không quy định. 

l) Că  cứ   á   ý của TTHC: 

- Luật Di sản văn hóa. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Di sản Văn hóa. 

- Nghị định s  98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một s  điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của Luật Di sản Văn hóa.  

4. Lậ ,   ê duyệt   iệm vụ  ậ  quy    c  di tíc  và quy    c  di tíc  

đối với cụm di tíc  cấ  tỉ  , di tíc  cấ  quốc gia. 

a) Trình t  t  c  iệ : 

* Đối với trườ g  ợ  Di tíc  quốc gia, Di tíc  cấ  tỉ   t u c t ẩm 

quyề  quả   ý của tỉ  : 

 ước 1: Chủ tịch UBND tỉnh nơi có di tích được giao trực tiếp quản lý di 

tích giao cho Cơ quan/địa phương có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ lập quy 

hoạch và quy hoạch di tích. 

Trường hợp di tích thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, phân b  trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên, căn cứ vào việc phân b  điểm di 

tích có giá trị quan trọng, tiêu biểu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

quyết định việc chọn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì chịu trách nhiệm lập 

nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch di tích đó. 

 ước  : Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch di tích và quy hoạch di tích 

đ i với cụm di tích cấp tỉnh, di tích qu c gia. 

- Đ i với di tích qu c gia: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 10 

Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ đến Bộ trưởng 



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định. Trong thời hạn 30 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch có trách nhiệm tổ chức thẩm định. Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 

- Đ i với di tích cấp tỉnh: Giám đ c Sở Văn hóa và Thể thao  

thẩm định, đề nghị phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch di tích thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 ước  : Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch di tích và quy hoạch di tích 

đ i với cụm di tích cấp tỉnh, di tích qu c gia. 

Giám đ c Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phê duyệt. Trường hợp 

chưa nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ 

sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ. 

 * Đối với trườ g  ợ  Di tíc  quốc gia, cấ  tỉ   t u c t ẩm quyề  

quả   ý của T ủ trưở g b ,  gà  : 

- Trường hợp Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích tại 

địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến thỏa thuận trong thời hạn 

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Thủ trưởng Bộ, ngành. 

Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ.  

b) Cách thức th c hiện: Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến 

Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

c) Thành phần, số  ượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

(i) Hồ sơ   iệm vụ  ậ  quy    c  di tíc :  

- Tờ trình thẩm định hoặc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch di tích 

theo Mẫu s  01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s  166/2018/NĐ-CP 

ngày 25/12/2018 của Chính phủ . 

- Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch di tích. 

 + Bản đồ: 

+ Bản đồ vị trí di tích, tỷ lệ 1:5.000; 

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng công trình đã xây 

dựng, tỷ lệ 1:5.000; 

+ Bản đồ xác định các khu vực bảo vệ di tích; 

+ Bản đồ xác định phạm vi nghiên cứu quy hoạch, phạm vi quy hoạch. 

- Ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan; cộng đồng dân cư nơi có di tích. 



- Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch di tích bao gồm 

các nội dung chủ yếu quy định tại Điều 7 Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 

25/12/2018 của Chính phủ. 

(ii) Hồ sơ quy    c  di tíc :  

- Tờ trình thẩm định hoặc phê duyệt quy hoạch di tích theo Mẫu s  02 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của 

Chính phủ . 

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp. 

- Bản đồ: 

+ Bản đồ vị trí di tích và m i liên hệ với di tích khác trong khu vực 

nghiên cứu quy hoạch, tỷ lệ 1:5.000 - 1:15.000; 

+ Bản đồ hiện trạng về sử dụng đất, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật 

và bản đồ quy hoạch xây dựng khu vực đã được phê duyệt, tỷ lệ 1:2.000; 

+ Bản đồ xác định khu vực bảo vệ và cắm m c giới di tích; khu vực cần 

giải tỏa vi phạm di tích, tỷ lệ 1:2.000; 

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng; phƣơng án quy hoạch bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích và phát huy giá trị di tích, tỷ lệ 1:2.000; 

+ Bản đồ định hƣớng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, xây dựng 

công trình mới và hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1:2.000. 

- Dự thảo quyết định phê duyệt quy hoạch di tích bao gồm các nội dung 

chủ yếu quy định tại Điều 9 Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 

của Chính phủ.  

- S  lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d)Thời h n giải quyết: 

 - T ời  ia  t ẩ  đ   : Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

 - T ời  ia  p ê du ệt: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phê duyệt.  

 đ) Đối tượ g t  c  iệ  TTHC: Cơ quan/địa phương được UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: Quyết định. 

h) Phí,  ệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơ , mẫu tờ khai: 



  - Tờ trình về việc thẩm định/phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích 

(Mẫu s  01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s  166/2018/NĐ-CP 

ngày25/12/2018 của Chính phủ). 

- Tờ trình về việc thẩm định/phê duyệt quy hoạch di tích (Mẫu s  02 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của 

Chính phủ).  

 k) Yêu cầu, điều kiện th c hiện TTHC: Quy hoạch di tích đƣợc lập cho 

một cụm di tích qu c gia, di tích cấp tỉnh tạo thành một quần thể phân b  trong 

cùng một khu vực địa lý, có m i quan hệ mật thiết về lịch sử, văn hóa, khoa học, 

thẩm mỹ  

 l) Că  cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Di sản văn hóa. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Di sản văn hóa. 

- Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.  

 

 

 

 

 



Mẫu số 01 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 

--------------- 

S : ………………. …………       …… t     ……     …… 

TỜ TRÌNH 

Về việc t ẩm đị  /  ê duyệt N iệm vụ  ậ  quy    c  di tíc  

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định/cơ quan phê duyệt) 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan..................................................................... 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm định/cơ quan phê duyệt) thẩm 

định/phê duyệt (Tên Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích) với các nội dung chính 

sau: 

I. NỘI DUNG NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH DI TÍCH 

1. Tên Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích:.................................................................. 

2. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích và phạm vi lập quy hoạch di tích: 

a) Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích:......................................................... 

b) Phạm vi lập quy hoạch di tích:............................................................................ 

c) Ranh giới lập quy hoạch di tích: 

- Phía Bắc giáp......................................................................................................... 

- Phía Nam giáp....................................................................................................... 

- Phía Đông giáp...................................................................................................... 

- Phía Tây giáp......................................................................................................... 

3. Các nội dung chính của Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích: 

a) Xác định yêu cầu nghiên cứu, khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích. 

b) Xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu của di tích. 

c) Nội dung và định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

d) Định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng công trình 

mới. 

đ) Kế hoạch thực hiện quy hoạch di tích. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-di-san-van-hoa-2001-28-2001-QH10-47926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-di-san-van-hoa-2009-sua-doi-32-2009-QH12-90620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-di-san-van-hoa-2009-sua-doi-32-2009-QH12-90620.aspx


4. Thành phần hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định s  166 /2018/NĐ-CP ngày 25 

tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, 

thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định pháp luật khác về xây dựng. Cụ 

thể: 

a) Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích. 

b) Bản đồ. 

c) Bản sao ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan; cộng đồng nơi có di tích. 

d) Văn bản thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích (đ i với trường hợp đề 

nghị phê duyệt) và các văn bản khác có liên quan. 

5. Kinh phí thực hiện quy hoạch di tích:................................................................. 

6. Tổ chức thực hiện: 

a) Thời gian lập quy hoạch di tích:.......................................................................... 

b) Phân công trách nhiệm: 

- Cơ quan phê duyệt:............................................................................................... 

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt:........................................................................ 

- Cơ quan quản lý lập quy hoạch di tích:................................................................. 

- Cơ quan chủ đầu tư:.............................................................................................. 

II. NỘI DUNG TIẾP THU CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ 

CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

1. Ý kiến góp ý của tổ chức liên quan: 

a) Ý kiến góp ý của.................................................................................................. 

b) Ý kiến góp ý của................................................................................................. 

c) Ý kiến góp ý của.................................................................................................. 

2. Ý kiến của Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích (trong trường 

hợp phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch di 

tích):......................................................................................................................... 

(Tên tổ chức) trình (cơ quan thẩm định/cơ quan phê duyệt) xem xét, thẩm 

định/phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích……………………/. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

(Ký    i rõ  ọ  tê   c ức vụ v  đó   

dấu) 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 

--------------- 

S : …………….. ………       …… t     ……     …… 

TỜ TRÌNH 

Về việc t ẩm đị  /  ê duyệt quy    c  di tíc  

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm định/cơ quan phê duyệt) 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan..................................................................... 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định/cơ quan phê duyệt) thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch di tích (Tên quy hoạch di tích) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG QUY HOẠCH DI TÍCH 

1. Tên quy hoạch:.................................................................................................... 

2. Tên cơ quan tổ chức lập quy hoạch di tích:......................................................... 

3. Chủ đầu tư lập quy hoạch di tích:........................................................................ 

4. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch di tích:................................................................... 

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH DI TÍCH 

1. Mục tiêu quy hoạch di tích: 

2. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch di tích: 

a) Phạm vi lập quy hoạch di tích, bao gồm:............................................................ 

b) Ranh giới lập quy hoạch di tích được xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp......................................................................................................... 

- Phía Nam giáp....................................................................................................... 

- Phía Đông giáp...................................................................................................... 

- Phía Tây giáp......................................................................................................... 

3. Nội dung quy hoạch di tích: 

a) Phân tích, đánh giá hiện trạng di tích và đất đai thuộc di tích: 

- Tình trạng kỹ thuật, quản lý, bảo vệ di tích và môi trường tự nhiên, môi trường 

xã hội tác động đến di tích: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-di-san-van-hoa-2001-28-2001-QH10-47926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-di-san-van-hoa-2009-sua-doi-32-2009-QH12-90620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-di-san-van-hoa-2009-sua-doi-32-2009-QH12-90620.aspx


- Đặc điểm, giá trị di tích:........................................................................................ 

- M i liên hệ với các di tích khác trong khu vực nghiên cứu:................................. 

b) Định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: 

- Điều chỉnh, mở rộng hoặc thu hẹp khu vực bảo vệ di tích:.................................. 

- Phương hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích:................................................. 

- Danh mục công trình cần bảo quản, tu bổ, phục hồi:............................................ 

- Nguyên tắc và giải pháp cơ bản đ i với việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di 

tích:............... 

c) Định hướng quy hoạch không gian bảo tồn, phát huy giá trị di tích: 

- Phân vùng chức năng:........................................................................................... 

- Định hướng tổ chức không gian, tôn tạo kiến trúc cảnh quan di 

tích:.............................. 

- Giải pháp phát triển du lịch:.................................................................................. 

d) Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: 

- Giao thông:............................................................................................................ 

- San nền:................................................................................................................. 

- Cấp nước:.............................................................................................................. 

- Thoát nước và vệ sinh môi trường:....................................................................... 

- Cấp điện:............................................................................................................... 

- Thông tin liên lạc:................................................................................................. 

đ) Xác định các nhóm dự án thành phần, dự án ưu tiên đầu tư: 

- Các nhóm dự án thành phần: 

+ Nhóm dự án s  

1:....................................................................................................... 

+ Nhóm dự án s  

2:....................................................................................................... 

- Dự án ưu tiên đầu tư giai 

đoạn:.................................................................................... 

Thời gian thực hiện Quy hoạch: Từ năm đến năm , cụ thể: 

+ Giai đoạn 

1:................................................................................................................ 

+ Giai đoạn 

2:................................................................................................................ 

- V n đầu tư: 

+ V n từ ngân sách trung ương:.............................................................................. 



+ V n ngân sách địa phương:.................................................................................. 

+ Các nguồn v n huy động hợp pháp khác:............................................................ 

e) Giải pháp, cơ chế thực hiện quy hoạch di tích: 

- Giải pháp: 

+ Giải pháp quản lý:................................................................................................ 

+ Giải pháp đầu tư:.................................................................................................. 

+ Giải pháp phát triển nguồn nhân lực:................................................................... 

+ Cơ chế thực hiện:.................................................................................................. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Tổ chức quản lý di tích có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:.......................... 

- Trách nhiệm của các tổ chức có liên quan:........................................................... 

III. NỘI DUNG TIẾP THU CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC TỔ 

CHỨC CÓ LIÊN QUAN 

1. Ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan:............................................................. 

2. Ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch di tích (trong trường hợp phê duyệt 

quy hoạch di tích): 

(Tên tổ chức) kính trình (cơ quan thẩm định/cơ quan phê duyệt) xem xét, thẩm 

định/phê duyệt quy hoạch di tích………………………………/. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký    i rõ  ọ  tê   c ức vụ v  đó   dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. T ẩm đị  ,   ê duyệt điều c ỉ   quy    c  di tíc  đối với cụm di 

tíc  cấ  tỉ  , di tíc  quốc gia 

a) Trình t  t  c  iệ : 

 * Đối với trườ g  ợ  Di tíc  quốc gia, Di tíc  cấ  tỉ   t u c t ẩm 

quyề  quả   ý của tỉ  : 

  ước 1: Chủ tịch UBND tỉnh giao trực tiếp quản lý di tích giao cho cơ 

quan/địa phương có trách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch 

và quy hoạch di tích.  

  ước  : Thẩm định điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch di tích và quy 

hoạch di tích đ i với cụm di tích cấp tỉnh, di tích qu c gia.  

 - Đ i với di tích qu c gia: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 10 

Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ đến Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định điều chỉnh. Trong thời hạn 30 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thẩm định điều chỉnh.Trường hợp chưa 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ. 

 - Đ i với di tích cấp tỉnh: Giám đ c Sở Văn hóa và Thể thao  

thẩm định điều chỉnh, đề nghị phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch và 

quy hoạch di tích thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Bước  : Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch di tích và quy 

hoạch di tích đ i với cụm di tích cấp tỉnh, di tích qu c gia.   

 Giám đ c Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phê duyệt điều 

chỉnh. Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu bổ 

sung hoàn thiện hồ sơ.  

 * Đối với trườ g  ợ  Di tíc  quốc gia, cấ  tỉ   t u c t ẩm quyề  

quả   ý của T ủ trưở g b ,  gà  : 

  Trường hợp Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích tại 

địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến thỏa thuận điều chỉnh trong thời hạn 

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ Thủ trưởng Bộ, ngành. 

Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn 

thiện hồ sơ.  

 b) Cách t ức t  c  iệ : Trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc 

trực tuyến qua Hệ th ng văn phòng điện tử Idesk. 



c) Thành phần, số  ượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

- S  lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời     giải quyết: 

- T ời  ia  t ẩ  đ   : Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ.  

- Thời gian phê duyệt: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt. 

đ) Đối tượng th c hiện TTHC: Cơ quan/địa phương được UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ.  

e) Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

 - Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện; Văn phòng 

UBND tỉnh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: Quyết định. 

h) Phí,  ệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC:  

 Qu   oạc  di tíc  được điều c     k i có  ột tro   c c trườ    ợp sau 

đ  : 

 - Có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, qu c phòng, an 

ninh mà ảnh hưởng tới di tích; 

 - Có sự thay đổi về địa giới hành chính hoặc điều kiện địa lý, tự nhiên; 

 - Có phát hiện mới về di tích trong khu vực quy hoạch. 

l) Că  cứ pháp lý của TTHC: 

 - Luật Di sản văn hóa. 

 - Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Di sản văn hóa. 

 - Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 



6. T ẩm đị  , P ê duyệt d  á  tu bổ di tíc , bá  cá  ki   tế - kỹ t uật 

tu bổ di tíc  t u c t ẩm quyề  quả   ý của tỉ   

a) Trì   t  t  c  iệ : 

 ước 1: Căn cứ danh mục dự án thành phần của quy hoạch di tích đã 

được phê duyệt, sự xu ng cấp của di tích và khả năng b  trí kinh phí đầu tư từ 

nguồn ngân sách nhà nước hoặc khả năng huy động nguồn kinh phí khác theo 

quy định của pháp luật về đầu tư và đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định việc lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích và 

lựa chọn Chủ đầu tư của dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích.  

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện hành nghề 

lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

 ước  : T ẩ  đ    dự    tu bổ di tíc   b o c o ki   tế - kỹ t uật tu bổ di 

tích 

 - Đ i với di tích qu c gia, qu c gia đặc biệt, di sản văn hoá thế giới: Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ 

theo quy định tại Điều 18 Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của 

Chính phủ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định. Trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kết quả thẩm định 

bằng văn bản đồng ý hoặc văn bản góp ý điều chỉnh, bổ sung. Trường hợp chưa 

đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện 

hồ sơ; 

- Đ i với di tích cấp tỉnh: Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích gửi trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Nghị định s  

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ đến Sở Văn hóa và Thể thao  

để thẩm định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Giám đ c Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kết 

quả thẩm định bằng văn bản đồng ý hoặc văn bản góp ý điều chỉnh, bổ sung. 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Giám đ c Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện 

hồ sơ; 

- Trường hợp di tích có nguy cơ bị hủy hoại hoặc cần tu bổ, tôn tạo đột 

xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị đặc biệt thì thời hạn thẩm định dự án tu bổ di 

tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích là 07 ngày làm việc.   

 ước  : P ê du ệt dự    tu bổ di tíc   b o c o ki   tế - kỹ t uật tu bổ di 

tích: 

 Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 

bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 



25/12/2018 của Chính phủ đến Sở Văn hóa và Thể thao để trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh để phê duyệt. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phê duyệt. Trường hợp chưa đủ hồ sơ 

hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ; 

Đ i với dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 

25/12/2018 của Chính phủ, thời hạn phê duyệt là 07 ngày làm việc.  

b) Các  t ức t  c  iệ : Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở 

Văn hóa và Thể thao. 

c) T à     ầ , số  ượ g  ồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:  

 (1) Tờ trình đề nghị thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tu bổ di tích theo Mẫu s  03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s  

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ hoặc văn bản đề nghị phê 

duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo Mẫu s  

04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 

của Chính phủ. 

 (2.) Thuyết minh dự án tu bổ di tích, bộ ảnh màu và thiết kế cơ sở hoặc 

thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, bộ ảnh màu và thiết kế bản 

vẽ thi công. 

 (3) Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 

18 Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ (đ i với 

trường hợp trình phê duyệt). 

- S  lượng hồ sơ: 01 bộ.  

d) T ời     giải quyết:  

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 40 ngày làm việc. 

- Trường hợp di tích có nguy cơ bị hủy hoại hoặc cần tu bổ, tôn tạo đột 

xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị đặc biệt: 14 ngày làm việc. 

đ) Đối tượ g t  c  iệ  TTHC: Cơ quan, địa phương được giao là Chủ 

đầu tƣ dự án tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh  

e) Cơ qua  giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, địa phương có liên 

quan. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: Quyết định.  



h) P í,  ệ   í: Không quy định 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

tu bổ di tích (Mẫu s  03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định s  166/2018/NĐ-CP). 

 - Tờ trình phê duyệt dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích (Mẫu s  04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định s  166/2018/NĐ-CP).  

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC: Không quy định. 

 l) Că  cứ   á   ý của TTHC:  

 - Luật Di sản văn hóa. 

 - Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Di sản văn hóa. 

 - Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 



 

Mẫu số 03 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 

--------------- 

S : ………………… ………       …… t     ……     …… 

TỜ TRÌNH 

T ẩm đị   d  á  tu bổ di tíc /bá  cá  ki   tế - kỹ t uật tu bổ di tíc  

Kính gửi: (Cơ quan thẩm định) 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định s  166 /2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên 

quan...................................................................... 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định dự án tu bổ di tích/báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích (Tên dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

tu bổ di tích) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH/BÁO CÁO KINH TẾ - 

KỸ THUẬT TU BỔ DI TÍCH 

1. Tên dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích:......................... 

2. Địa điểm:............................................................................................................. 

3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại...):………. 

4. Nhà thầu lập dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích:... 

5. Nội dung chính của dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: 

- Hiện trạng di tích. 

- Mục tiêu của dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích. 

- Quan điểm, nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

- Đề xuất các hạng mục bảo quản, tu bổ, phục hồi và xây dựng mới. 

- Phương án phát huy giá trị di tích. 

6. Dự toán kinh phí thực hiện:................................................................................. 

7. Nguồn v n thực hiện:.......................................................................................... 

8. Thời gian thực hiện:............................................................................................. 

9. Các thông tin khác (nếu có):................................................................................ 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM TỜ TRÌNH 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-di-san-van-hoa-2001-28-2001-QH10-47926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-di-san-van-hoa-2009-sua-doi-32-2009-QH12-90620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-di-san-van-hoa-2009-sua-doi-32-2009-QH12-90620.aspx


 

1. Văn bản pháp lý: 

- Quyết định xếp hạng di tích; bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích. 

- Quy hoạch di tích được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 

2. Ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan về dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật tu bổ di tích. 

3. Dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích. 

4. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu lập dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tu bổ di tích. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm định) thẩm định dự án tu bổ di tích/báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích (Tên dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

tu bổ di tích) với các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:……. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

(Ký    i rõ  ọ tê   c ức vụ v  đó   dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 04 

TÊN TỔ CHỨC 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 

--------------- 

S : ………….. …………       …… t     ……     …… 

TỜ TRÌNH 

P ê duyệt d  á  tu bổ di tíc /bá  cá  ki   tế - kỹ t uật tu bổ di tíc  

Kính gửi: (Cơ quan phê duyệt) 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một s  điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định s  166 /2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Chính 

phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, 

dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên 

quan...................................................................... 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan phê duyệt) phê duyệt dự án tu bổ di tích/báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích (Tên dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

tu bổ di tích) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN TU BỔ DI TÍCH/BÁO CÁO KINH TẾ - 

KỸ THUẬT TU BỔ DI TÍCH 

1. Tên dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích:.......................... 

2. Địa điểm:............................................................................................................. 

3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại...):…………….. 

4. Nhà thầu lập dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích:............ 

5. Nội dung chính của dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: 

- Hiện trạng di tích. 

- Mục tiêu của dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích. 

- Quan điểm, nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

- Ý kiến thẩm định và giải trình, tiếp thu của chủ đầu tư đ i với ý kiến thẩm 

định. 

- Đề xuất các hạng mục bảo quản, tu bổ, phục hồi và xây dựng mới. 

- Phương án phát huy giá trị di tích. 

6. Dự toán kinh phí thực hiện:................................................................................. 

7. Nguồn v n thực hiện:.......................................................................................... 

8. Thời gian thực hiện:............................................................................................. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-di-san-van-hoa-2001-28-2001-QH10-47926.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-di-san-van-hoa-2009-sua-doi-32-2009-QH12-90620.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-di-san-van-hoa-2009-sua-doi-32-2009-QH12-90620.aspx


 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM TỜ TRÌNH 

1. Văn bản pháp lý: 

- Văn bản thẩm định. 

- Quyết định xếp hạng di tích; bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích. 

- Quy hoạch di tích được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 

2. Ý kiến của tổ chức, cá nhân về dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu 

bổ di tích. 

3. Dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích. 

4. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu lập dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tu bổ di tích. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan phê duyệt) phê duyệt dự án tu bổ di tích/báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích (Tên dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

tu bổ di tích) với các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:.... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC 

(Ký    i rõ  ọ tê   c ức vụ v  đó   dấu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7. Điều chỉnh d  án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích thu c thẩm quyền quản lý của tỉnh 

 a) Trình t  t  c  iệ : 

  ước 1: Căn cứ danh mục dự án thành phần của quy hoạch di tích đã 

được phê duyệt, sự xu ng cấp của di tích và khả năng b  trí kinh phí đầu tư từ 

nguồn ngân sách nhà nước hoặc khả năng huy động nguồn kinh phí khác theo 

quy định của pháp luật về đầu tư và đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định việc lập điều chỉnh dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu 

bổ di tích và lựa chọn Chủ đầu tư điều chỉnh dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật tu bổ di tích. 

  Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện hành nghề 

lập điều chỉnh dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo 

quy định của pháp luật hiện hành.  

 ước  : T ẩ  đ    điều c     dự    tu bổ di tíc   b o c o ki   tế - kỹ 

t uật tu bổ di tích 

- Đ i với di tích qu c gia, qu c gia đặc biệt, di sản văn hoá thế giới: Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ 

theo quy định tại Điều 18 Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của 

Chính phủ đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định. Trong thời hạn 

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kết quả thẩm định 

bằng văn bản đồng ý hoặc văn bản góp ý điều chỉnh, bổ sung. Trường hợp chưa 

đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện 

hồ sơ; 

- Đ i với di tích cấp tỉnh: Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích gửi trực tiếp hoặc 

qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Nghị định s  

166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ đến Sở Văn hóa và Thể thao  

để thẩm định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Giám đ c Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kết 

quả thẩm định bằng văn bản đồng ý hoặc văn bản góp ý điều chỉnh, bổ sung. 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

hồ sơ, Giám đ c Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện 

hồ sơ; 

- Trường hợp di tích có nguy cơ bị hủy hoại hoặc cần tu bổ, tôn tạo đột 

xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị đặc biệt thì thời hạn thẩm định dự án tu bổ di 

tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích là 07 ngày làm việc.   

 ước  : P ê du ệt điều c     dự    tu bổ di tíc   b o c o ki   tế - kỹ 

t uật tu bổ di tích: 

Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 

bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 



 

25/12/2018 của Chính phủ đến Sở Văn hóa và Thể thao để trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh để phê duyệt. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phê duyệt. Trường hợp chưa đủ hồ sơ 

hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ; 

Đ i với dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 

25/12/2018 của Chính phủ, thời hạn phê duyệt là 07 ngày làm việc.  

 b) Cách t ức t  c  iệ : Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) Thành phần, số  ượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

 - S  lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời     giải quyết: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 40 ngày làm việc. 

- Trường hợp di tích có nguy cơ bị hủy hoại hoặc cần tu bổ, tôn tạo đột 

xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị đặc biệt: 14 ngày làm việc. 

đ) Đối tượ g t  c  iệ  TTHC: Cơ quan, địa phương được giao là Chủ 

đầu tƣ dự án tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh  

e) Cơ qua  giải quyết TTHC:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các cơ quan, địa phương có liên 

quan. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: Quyết định.  

h) Phí,  ệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơ , mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện th c hiện TTHC: 

  Dự án tu bổ di tích và báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích được điều 

chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: 

 - Có phát hiện mới về di tích; 

 - Quy hoạch di tích có liên quan được điều chỉnh; 

 - Xuất hiện yếu t  mới có khả năng hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại 

di tích; 

 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về xây dựng. 



 

 l) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

 - Luật Di sản văn hóa. 

 - Luật sửa đổi, bổ sung một s  điều của Luật Di sản văn hóa. 

 - Nghị định s  166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy 

định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án 

bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh./. 
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